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Số 

lao 

động

Số 

tháng nợ
Tổng số tiền nợ

1 TB0201B
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí  Rồng 

Việt
328 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam 2 56 102,302,492

2 TE0072E
Công ty TNHH Một thành viên May mặc 

Minh Thành
Khu 1, TT.ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam 7 14 102,990,857

3 TL0002L
Công ty CP Thương Mại &Dịch vụ 

Thăng Bình
TT Hà Lam - Thăng Bình 76 106,302,306

4 TZ0137Z
Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ 

Tái Tạo
Số 10 đường Bạch Đằng, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 14 6 108,861,704

5 TP0248P Công ty TNHH Xây Lắp Hòa Đông Hòa Vân, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam 17 121,815,925

6 TM0001M Xí Nghiệp Xây Dựng Tiên Phước 80 - Tiểu La - Tam Kỳ - QN 3 35 123,953,322

7 TF0126F Cty TNHH Gỗ nghệ thuật Âu Lạc. Cẩm phú 2, Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam. 19 7 124,520,488

8 TB0486B
Công ty TNHH SX Mỹ phẩm thiên nhiên 

Việt Nam
Lô CN 21 Cụm Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Thanh Hà, Hội An 11 10 125,973,899

9 TA0371A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín 

Phúc Hưng Thịnh
307 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam 5 20 128,844,724

10 TP0288P Công Ty Cổ Phần Hưng Long Quảng Nam Thôn Hòa Vân, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam 16 6 132,576,947

11 TH0008H
Công ty TNHH Xây dựng & Vật liệu Sơn 

Đông
Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 58 132,933,349

12 TB0392B Công ty TNHH Nguyệt Dũ Khối 8, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam 2 47 133,069,948

13 TA0222A
Công ty CP xây dựng công trình Hoàng 

Thông
46 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam 8 10 134,436,119

14 TB0192B
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tin 

Học C & N
30 Trần Cao Vân, Hội An, Quảng Nam 2 70 143,367,218

15 TA0449A
Công ty TNHH MTV Nhà Phân phối Tân 

Trường Phát
Mỹ Thạch Bắc, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 1 59 152,428,104

16 TG0017G Công ty TNHH Nhật Anh Thôn Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam 24 6 154,550,465

17 TH0058H
Chi nhánh Công ty CP Thương mại và 

XNK Nam Châu tại Quế Hiệp
Thôn Nghi Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 3 33 155,945,188

18 TZ0082Z
Công ty Cổ phần Xây dựng Quảng Nam - 

Đà Nẵng
150 Ông ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng 2 73 170,621,226
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19 TZ0054Z
Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá 

cả Quảng Nam
30 A Hùng Vương - Tam Kỳ 11 17 171,748,409

20 TB0391B Công ty CP Gốm sứ mỹ nghệ Sông Hoài
Lô CN13, Cụm Công nghiệp Đô thị - Dịch vụ Thanh Hà, Thanh Hà, Hội 

An, Quảng Nam
2 40 179,193,084

21 TA0603A Công ty CP đầu tư TCV 23 phan bội châu, tân thạnh, tam kỳ, quảng nam 4 38 179,999,162

22 TZ0083Z
Công ty TNHH một thành viên Tràng 

Thạch Đại Lộc
Thôn Bàng Tân, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 13 10 193,518,548

23 TH0025H Công ty TNHH Phú An TDP Lãnh Thượng II, Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam

3 77 195,218,466

24 TB0050B Cty TNHH Tân Nhật Linh 5c Bà Triệu, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam 1 75 197,498,301

25 TF0159F
Công ty cổ phần rượu bia nước giải khát 

Việt á
Thôn Thanh Quýt, Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam 4 31 203,176,239

26 TA0322A
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng 

79
97 Nguyễn Duy Hiệu, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam 2 88 205,346,389

27 TH0048H Công ty cổ phần Phúc Lộc Viên Thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 2 44 208,740,293

28 TA0331A
Công ty  CP Đầu Tư Xây Dựng Hưng 

Phước
48 Phan Bội Châu, P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 2 55 230,536,899

29 TZ0001Z
Công ty Cổ phần tư vấn giao thông 

Quảng Nam
Kiệt 10 Nguyễn Du, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam 16 10 246,304,453

30 TP0088P
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Bắc Giang
Thôn Vĩnh Đại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành 64 248,014,921

31 TA0015A
Công Ty TNHH TV - ĐT - XD Trung 

Trung Bộ
Lô A27, Trương Chí Cương, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam 9 21 249,825,705

32 TF0064F
Cty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng Bắc 

Quảng Nam.
Lô A32, Đường Trương Chí Cương, Tam Kỳ, Quảng Nam 19 16 254,481,999

33 TA0156A
Công ty CP Xây Dựng T.Mại & Dịch Vụ 

Hoàng Quốc
Lô E3, Cụm CN Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 3 91 262,247,470

34 HD0031D
Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện Đông 

Giang
Thị Trấn Prao - Đông Giang 14 11 263,241,806

35 EF0014F HTX D,vụ SXNN Điện Ngọc II Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. 10 33 270,576,947

36 TL0067L
Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất 

Nguyên Tâm
Lô B/B3 Cụm công nghiệp Hà lam - Chợ được - Bình Phục - Thăng Bình 35 301,491,283

37 TP0023P Công ty cổ phần KS Đất Quảng Chu Lai Lô 18, Đường số 6, KCN Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng 

Nam

10 43 350,326,429

38 TF0299F

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 

thương mại Việt Hàn-Chi nhánh Quảng 

Nam

Cụm công nghiệp Nam Dương, Phường Điện Dương, Điện Bàn, Quảng 

Nam
46 6 361,538,192

39 TM0005M Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 31 Nguyễn Lộ Trạch, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 40 6 375,665,776

40 TP0203P Công ty CP Đóng Tàu Thiên Hậu Phước Đông Xuân, Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam 17 14 376,168,690

41 TE0071E
CN Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại Tâm Phúc Nguyên
CCN thôn 5, xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 21 15 380,602,484

42 TF0039F
Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP 

giống gia cầm Lương Mỹ
Cụm CN Trảng Nhật I, Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam. 44 8 407,718,925

43 TA0557A Công ty cổ phần Sao Kim Việt 137B Lê Đình Dương, Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 1 37 428,056,718



44 TZ0128Z
Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ 

Quảng Nam
Số 189 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam 14 24 450,009,549

45 TB0268B Công ty CP Thương Mại Nguyên Lợi 89-91 Cửa Đại, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 49 8 473,635,998

46 TA0447A
Công ty TNHH May Thời trang Việt 

Hương
Lô A2, Cụm CN Trường Xuân, Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 2 43 480,201,580

47 TA0550A Công ty CP Du Lịch Phú Hoàng 69 Trưng Nữ Vương,  Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam 39 9 486,757,451

48 TF0133F
Cty TNHH DVDL - XDDD - TTNT & 

TM Kim Vinh
Thôn Hà My Đông A, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam 67 8 527,051,665

49 TF0119F Công ty cổ phần Thép Việt Pháp. Cụm CN Thương Tín 1, Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam. 11 20 601,494,765

50 TZ0021Z Công ty Cổ phần Đất Quảng 96-98 Thăng Long, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 68 7 603,474,834

51 TP0155P Công ty Cổ phần Tín Hưng KCN Tam Hiệp - Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam 10 11 614,908,021

52 TF0187F Công ty Cổ phần Thu Bồn 134 Trần Quý Cáp, Phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 9 20 674,179,086

53 TA0408A
Công Ty TNHH Một Thành Viên May 

Minh Phương
Lô B3 - 4 KCN Thuận Yên - P.Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam 74 20 1,563,271,024

54 TF0114F Cty cổ phần nhà Việt Nam VINAHOUSE. Đường 608, Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam. 50 1,745,407,458

55 TZ0055Z Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Tam Hiệp, Núi Thành 325 12 1,927,760,116

56 YN0054Z Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina KCN Tam Thăng, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam 570 6 4,298,279,706

57 TZ0040Z Công ty TNHH May Minh Hoàng II KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Q.Nam 482 20 9,436,597,886

2,133 1,746 32,979,761,008TỔNG CỘNG


